
Số GCN ATKT 
& BVMT

Ngày cấp
Hạn hiệu lực của 
GCN ATKT & 

BVMT

1 V15-02698 HP-4404
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1368.99
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên 
Quý

Khai thác tại khu vực mỏ của công ty khu phía Nam Cồn Mục (cửa sông Văn Úc), Kiến Thụy theo 
giấy phép số 2528/GP-UBND ngày 17/11/2014

00046/24V15 22/04/2024 30/12/2024

2 V15-02053 HP-3381 Tàu hút 14/77 Công ty TNHH Phúc Nam
Phương tiện chỉ được phép hoạt động tại dự án "Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô" tại 
"Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình" theo hợp đồng số 60/2023/HĐ-XD.

00401/24V15 23/04/2024 19/01/2025

3 V15-02739 HP-4293
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1330
Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Khai Thác Vật 
Liệu Xây Dựng Sao Đỏ

Khai thác cát tại khu vực phía Đông Nam, cửa sông Văn úc, Kiến Thụy, khu vực phía Đông cửa sông 
Lạch Huyện, Cát Hải, Hải Phòng; giấy phép số 13/GP-UBND ngày 02/01/2019 & 1450/GP-UBND 
ngày 27/5/2021

00792/24V15 22/04/2024 19/08/2024

4 V15-02968 HP-4409
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1369
Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Khai Thác Vật 
Liệu Xây Dựng Sao Đỏ

Khai thác cát tại khu Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, Kiến Thụy; Giấy phép số 14/GP-UBND ngày 
02/01/2019

00793/24V15 22/04/2024 25/03/2025

5 V19-02298 PT-........ Tàu hút (chỉ hút cát) 31.2 Công ty TNHHTiến Nga 49/GP-UBND ; 06/6/2024; xã Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ 00236/24V19 01/04/2024 06/08/2024

6 V19-01877 PT-2406 Tàu hút (chỉ hút cát) 66.7 Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Kim Thành 14/GP-UBND; 25/10/24; Lòng sông Hồng xã Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 00218/24V19 10/04/2024 25/10/2024

7 V19-01873 PT-2401 Tàu hút (chỉ hút cát) 62.8 Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Kim Thành 14/GP-UBND; 25/10/24; Lòng sông Hồng xã Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 00226/24V19 16/04/2024 25/10/2024

8 V19-02206 PT-2781 Tàu đặt cẩu 45.5 Công ty cổ phần Hoàn Hảo
61/GP-UBND; 09/9/2025; Lòng sông Lô, xã Phú Mỹ, Trị Quận, huyện Phù Ninh, Phú Thọ
95/GP-UBND; 12/12/2024;
Mỏ cát song Đà thuộc địa bàn xã Thạch Đồng, xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

00363/24V19 17/04/2024 17/05/2025

9 V19-02217 PT-2794 Tàu đặt cẩu 9.4 Công ty cổ phần Hoàn Hảo
61/GP-UBND; 09/9/2025; Lòng sông Lô, xã Phú Mỹ, Trị Quận, huyện Phù Ninh, Phú Thọ
95/GP-UBND; 12/12/2024;
Mỏ cát song Đà thuộc địa bàn xã Thạch Đồng, xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

00364/24V19 17/04/2024 17/05/2025

10 V19-02302 PT-........ Tàu hút (chỉ hút cát) 60.8 Công ty TNHH Quý Viên 36/GP-UBND; 23/11/2026; Lòng sông Đà xã Đoan Hạ, huyện Thanh thủy, Phú Thọ 00271/24V19 24/04/2024 24/04/2025

11 V22-00249 TQ-......... Tàu hút (chỉ hút cát) 41.5 Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà
15/GP-UBND; 31/01/2044
Lòng sông Lô, sông Gâm thuộc địa bàn các xã Tân Long, Thắng Quận, Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, 
Tuyên Quang

00399/24V19 26/04/2024 26/04/2025

12 V84-02387 TV-4238
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2149,79/
2164,55

Công ty TNHH TM-XD-VT Quốc Việt/ Số 73, 
Khóm 3, Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, Trà 

Vinh

Mỏ cát thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh/ 
Số giấy phép: 80/GP-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh Cấp ngày 18/10/2022/
Thời hạn giấy phép: 03 năm kể từ ngày ký giấy phép

01675/23V65 17/04/2024 12/10/2024

13 V29-04363
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

76.65 Công ty cổ phần quốc tế Sông Hồng

- Dự án nạo vét, thu hồi cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại đoạn sông Krông H'năng.
- Số GP khai thác: 22/GP-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 UBND tỉnh Đắk Lắk
- Thời hạn khai thác:  27/01/2027
- Vị trí mỏ: hồ chứa nước công trình thủy điện Krông H'Năng

00161/24V79 22/04/2024 22/04/2025

14 V47-00075
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

98.16 Cty TNHH VL XD Sông Núi

- Khai thác cát xây dựng tại lòng sông Krông Ana.
- Số GP khai thác: 3823/GP-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009 UBND tỉnh Đắk Lắk
- Thời hạn khai thác: 18/12/2027 
- Vị trí mỏ: huyện Lắk, huyện Krông Ana Đắk Lắk

00695/22V79 25/04/2024 24/07/2024

TT

(Tính từ 01/04/2024 đến 30/04/2024)

THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CÓ GẮN MÁY MÓC, THIẾT BỊ HÚT CÁT, SỎI

Thông tin kiểm tra của đơn vị

Số Đăng 
kiểm

Số ĐKHC Kiểu và công dụng
Trọng tải 
toàn phần 

(tấn)
Chủ phương tiện/ Địa chỉ Thông tin mỏ, dự án nạo vét


